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Tóm tắt

Bài báo này đưa ra các loại hạn hán và các điều kiện ẩm trong tháng 5-7  ở những vùng sản xuất lương thực cơ bản của LX cũ thời kì (1891-1995).  Sử dụng số liệu mưa trung bình trên toàn diện tích của những khu vực quản lý và nhiệt độ của các trạm khí tượng 

Bài báo này nghiên cứu về  mối quan hệ giữa chỉ số DM ở Châu Âu (EP) và 1 phần Châu Á (AP)của lãnh thổ bên dưới việc xem xét nó với các chỉ số khác và những dị thường sản lượng ngũ cốc.

Đường xu hướng tuyến tính của chỉ số DM được xem xét, cũng như chuỗi số liệu mưa và nhiệt độ tháng 5-7 trong 105 qua. Chuỗi thời gian DM ở phần Châu Âu là giá trị cụ thể tại 1 trạm. trong vùng AP tháng 5,7, sự khô cằn tăng lên (chỉ số DM có xu hướng dương),. Sự khô cằn trong vùng AP  tăng lên được xác định dựa vào sự tăng lên dựa vào sự tăng lên của nhiệt độ, xu hướng lượng mưa góp phần làm tăng quá trình khô cằn này
Giới thiệu 

Quá trình sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước bị ảnh hưởng nhiều bởi hạn hán. Các đợt hạn hán ở Hoa Kì  được nghiên cứu toàn diện với đỉnh điểm là thời kì 1960-1970 và đầu những  năm 1980 (Karl 1983, Diaz 1983, Trenberth 1988, Namias 1983). Đáng chú ý, các chuyên gia đã đưa ra các hạn hán thảm khốc ở Bắc Phi cùng với nguyên nhân gây ra chúng (Newell và Kidson 1984, Druyan 1989, Nicholson 1994)
Vùng lãnh thổ sản xuất luonwg thực chính của Liên Xô  cũ cũng lệ thuôc  hạn hán. Fedorov (1973) nói rằng chỉ  1/3 những vùng đất nông nghiệp là nhận đủ mưa cho sự phát triển mùa màng. 

Số lượng công trình nghiên cứu và bài báo về hạn hán ở LX cũ đã được xuất bản, phần lớn là ở nước Nga (Rudenko 1958, Pokrovskaya 1969, Ped 1975, Loginov 1976,  

Drozdov 1980, Rauner 1983, Sazonov 1991). 
ĐỂ mô tả về hạn hán, rất nhiều biến khí tượng được đưa ra, bao gồm mưa, nhiệt độ, độ ẩm tương đối, sự thiếu hụt độ ẩm không khí và các đặc tính khác nữa (Landsberg 1975). Ở Hoa Kì, chỉ số Palmer (palmer 1965) được sử dụng như là chỉ số cơ bản của hạn hán và ẩm. 3 dạng biến đổi từ chỉ số này  được biết đến (Soule 1992): 1 chỉ số dị thường ẩm theo tháng, chỉ số khác nghiệt hạn, chỉ số hạn thủy văn. Sau đó đã đượ sử dụng rộng rãi. 
ở LX cũ, các chỉ số này được dựa trên việc xem xét mưa và nhiệt độ trên 1 diện rộng.các chỉ số này bao gồm. CHT(1982), chỉ số khô hạn Si. Cả 2 chỉ số này đều có mối liên hệ với nhau với hệ số tương quan r=-0,91. 
Tuy nhiên ở đây người ta sử dụng cả chỉ số ẩm và chỉ khô hạn chung là DM.

2.Nguồn dữ liệu:

Mưa và nhiệt độ trung bình tháng của 105 năm thời kì 1891-1995.   Dữ  liệu mưa gồm có các giá trị trung bình không gian trên những vùng quản lý, nhỏ hơn dữ liệu mưa từ các trạm khí tượng riêng lẻ. chuỗi Lượng mưa trung bình theo không gian thu được tử 1400 trạm thời tiết trong 104 vùng quản lý. Giá trị mưa trung bình vùng được tính theo trung bình số học. có khoảng 2 đến 23 trạm trong 1 vùng. Việc tính toán trung bình mưa vùng tính theo (Efremova 1976, Ledneva và Meshcherskaya 1977, và Meshcherskaya 1978a)
3. quy trình tính toán.

Những mùa ấm trong vùng đất trồng lương thực ở LX cũ được đặc trưng bởi hệ số tương quan âm giữa dị thường nhiệt độ và lượng mưa (xoáy nghịch vào mùa ấm hoặc khô, xoáy thuận mùa mưa và lạnh). Giá trị âm lớn nhất trong các hệ số tương quan (xấp xỉ -0,6- 0,7) xảy ra trong những vùng giữa Volga Basin, giưa Ural, và Bắc Kazakhstan. Tương quan âm giữa mưa và nhiệt độ được sử dụng trong việc xây dựng 2 chỉ số mô tả các đặc tính nhiệt độ và độ ẩm của 1 vùng vào thời kì ấm. Chỉ số đầu tiên D  dùng để đo đặc tính  hạn hán của 1 vùng, hạn được coi là xảy ra khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:
Mưa Q< 80%  giá trị trung bình 1 thời kì dài và 

Dị thường nhiệt độ 
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Chỉ số thứ 2 là  M dùng để biểu thị những thời kì mà độ ẩm trong 1vùng mà độ ẩm trên mức bình thường và nhiệt độ thấp hơn bình thường,  như 2 điều kiện sau đây.
   Q> 120%  Giá trị trung bình 1 thời kì dài  và 

   Dị thường nhiệt độ    
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Ngưỡng 80% và 100% được lấy từ việc phân tích chuỗi mưa thời kì 1891-1075. nó được xấp xỉ tử 1/3 chuỗi thời gian có lượng mưa <80 % lượng mưa trung bình thời kì dài, 1/3 chuỗi thời gian có lượng mưa >120 % lượng mưa trung bình bình thời kì dài  
D,M là các chỉ số đơn lẻ, do đó tính thiết thực khi phân tích và dự báo có phần hạn chế. Vì vậy 1 phần từ các vùng hạn hán 1 phần các vùng ẩm ướt , đã đưa ra sự khá biệt thực tế . DM,   DM=D-M , 
Cách tính toán 

Tinh mưa và nhiệt độ 

Qị là tổng lượng mưa (mm) Tị là nhiệt độ 
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 là trung bình thời kì dài của Qij và Tij 
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Tính ma trận tương quan chéo giữa S và DM , giữa S và HTC, tương quan giữa Q và 
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T cho cả 2 phần cua LX cũ theo công thức  [image: image6.png](6)




4. Kết luận. ( đọc tham khảo) 
Chuỗi thời gian 100 năm của các chỉ số D, M, DM thời kì tháng 5,7 trên toàn phần châu Âu và Châu Á của Liên Xô cũ được đưa ra ở bảng số 4. Phần Châu Âu, hạn hán xảy ra vào những năm 1981 khoảng 53%lãnh thỏ là hạn hán thỏa mãn điều kiện như bangr3.các năm hạn hán tiếp theo 1936 (51%), 1975(49%), 1979 (47%),  1891 (46%). Những năm mà xảy ra các điều kiện ẩm như công thức 4 là 1978 (60%), 1913(46%), 1933 (44%), 1941(41%). Phần châu Á, các năm xảy ra hạn nặng nhất như 1955 (hơn 61%), 1965 (56%), 1951(42%), và 1931(42%) các năm có chỉ số M lớn nhất là 1960 (50%), 1903 (48%) và 1947 (39%) 
Các chuỗi thời gian về chỉ số DM cho cả 2 phần châu Âu và Châu Á cho những tháng mùa xuân và mùa hè trong 105 qua được chỉ ra trong hình 2. Đường xu hướng tuyến tính được tính toán cho mỗi chuôi thời gian bằng phương pháp hồi quy tuyến tính. Phần Châu âu Có xu hướng tăng nhẹ về tần suất hạn hán. Còn Ở phần Châu Á, xu hướng tăng rõ rệt về mức độ khô hạn. đường nghiêng của hệ số tương quan là 15,8%, độ tin cậy 95%.
Đánh giá về những xu hướng tuyến tính của DM và S có sự thống nhất khá tốt như bảng 5. 
Hình 3 chỉ ra rằng từ cuối thế kỉ 19 đến hiueax những năm 1950 cả 2 phần Châu Âu và Châu Á, HỆ SỐ tương quan đều âm. Đó là do độ ẩm cao hơn bình thường và nhiệt độ thấp hơn bình thường . những năm sau đó, ở cả 2 phần lãnh thổ, điều kiện khí tượng trở nên khô hơn (dấu hệ số tương quan 
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 chuyển sang dương). Sự khô hạn ở châu âu tăng lên đến giữa những nawm1970, được chỉ ra với sự tăng lên cuae hệ số 
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 trong thời kì 1891-1955, 1891-1975. thêm vào đo, những năm 1976, 1977, 1993, hệ số này đã đạt tới quy mô trạm. 
- ở phần châu á giá trị 
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 dương tăng lên  từ giai đoạn 1891-1956-1891-1991, do đó sự tăng lên của hạn ở châu âu dừng lại vào giữa những năm 1970, và tiếp tục tăng lên ở châu á vào những năm 1990. 
Khi tinh toán các chỉ sô S và DM thì cả dữ liệu mưa và nhiệt độ đều được đưa vào tính toán. 
Chuỗi thời gian cuả dị thường nhiệt độ và mưa  thangs5, 7 được đưa ra trong bảng 4 và hình 4, 5. Đối với châu âu, đường hồi quy của mưa có xu hướng giảm nhẹ, còn đường nhiệt độ có xu hướng tăng lên, ở châu Á, cũng xảy ra tương tự như chấu âu, với biên độ cao hơn châu âu.
Bây giờ chúng  ta trở lại bảng 3, một mặt xem xét mối quan hệ giữa chỉ số hạn (DM và  S), mặt khác xem xét mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng mưa tháng 5 và tháng 7. Hệ số tương quan  (correlation)giữa chỉ số DM và mưa là r=-0.77 ở châu Âu và r=-0.81 ở châu Á,. Mối quan hệ giữa chỉ số DM và nhiệt độ thậm chí còn cao hơn  LÀ R= 0,92 VÀ R=0,90, Ta cũng tìm thấy các hệ số tương quan gần như nhau khi xem xét mối quan hệ giữa Q, 
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Như vừa đề cập đến, đường xu hướng tuyến tính DM , T chỉ có giá trị lớn đối với vùng Châu Á. Do đó, có thể cho rằng sự tăng lên mạnh mẽ của hạn hán ở phần Châu Á của Liên Xô cũ tăng lên là do sự tăng lên của nhiệt độ và giảm lượng mưa. 
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FiG. 2. (a) Many-year series of the DM index (areal differences, in percent) for May - July, 1,
and (b) their linear trend, 2, in the European and Asian parts of the FSU.
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